
Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018

STT Sản phẩm
Kích thước

ngoài(trong)
Đơn vị tính

Đơn giá 
(VNĐ)

Ghi chú

1 21(16) 100m 560,000         
2 28(22) 50m 480,000         
3 34(28) 50m 580,000         
4 21(16) 100m 900,000         
5 28(22) 50m 760,000         
6 34(28) 50m 940,000         
7 21(16) 5,000             
8 28(22) 6,500             
9 34(28) 7,500             

10
S/W Box 1
102x50x44

22,000           54m/m + 1,000 (VND)

11
W/s/w Box 3
102x102x44

25,000           Join Box + 2,000 (VND)

12
Round Box 4
102x92x44

23,000           

13 Box Cover 15,000           
14 16 9,000             
15 22 12,000           
16 28 17,000           
17 Con-Cover 16,000           
18 40(30) 24,000           
19 52(40) 28,000           
20 64(50) 40,000           
21 85(65) 60,000           
22 105(80) 70,000           
23 130(100) 90,000           
24 160(125) 146,000         
25 190(150) 176,000         
26 260(200) 400,000         Cuộn: 30m
27 30 16,000           
28 40 hoặc 50 19,000           
29 65 28,000           
30 80 31,000           
31 100 51,000           (Đầu bít)
32 125 65,000           
33 150 75,000           
34 200 140,000         

E.L.P
(Màu sắc: cam, 

đen)

Phụ kiện
Ống/đầu nối

cái

HAGICO – THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Số 663, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, TP. HCM

Email: kd@hagico.net - Web: www.hagico.net
ĐT: (028) 36209322 - Hotline: 0932685556

BẢNG GIÁ

HI-FLEX CD
(Màu sắc: đen, 

xám, ngà, xanh lá, 
xanh dương, vàng, 

đỏ) Hàng chống cháy

Phụ kiện

Ống/đầu nối chống cháy + 
1,500 (VND)

Con'Silver

cái

m

Cuộn: 100m

Cuộn: 50m


